
Họ và tên NTNS MSSV Khoa Lớp Ngày hoàn thành kỳ thi Tin học Ngày cấp bằng Nơi cấp chứng chỉ Tin học Ghi chú

Lê Trọng Hiếu 12/02/1998 0550020062 Môi trường 05_ĐH_KTMT2 23/10/2022 11/11/2022 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Trần Hữu Tài 16/01/1998 0550020143 Môi trường 05_ĐH_KTMT3 29/04/2022

Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học 

TP.HCM Đã nộp   

Trần Hồng Quân 02/10/1998 0550060066 Môi trường 06_ĐH_CTN 20/12/2020 29/01/2021 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Nguyễn Văn Trần Lâm 30/12/1998 0550090020

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 05_ĐH_QTTH01

Trường ĐH Tài nguyên và Môi 

trường Đã nộp   

Nguyễn Thị Thu Uyên 18/02/1998 0550120133 Môi trường 05_ĐH_QLTN3 25/05/2022 30/06/2022

Trường ĐH Tài nguyên và Môi 

trường Đã nộp   

Huỳnh Nhất Thành 01/09/1998 0550140033

Khí tượng, Thủy văn 

và Biến đổi khí hậu 05_ĐH_BĐKH 11/04/2021 12/05/2021 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Nguyễn Kiều Ngọc Trâm 10/02/1998 0550150089 Tài nguyên nước 05_ĐH_TNN2 21/07/2020 27/08/2020

Trường ĐH Tài nguyên và Môi 

trường Đã nộp   

Nguyễn Hoàng Thương 06/03/1999 0650020034 Môi trường 06_ĐH_KTMT1 20/07/2020 27/08/2020

Trường ĐH Tài nguyên và Môi 

trường Đã nộp   

Nguyễn Quốc Cường 08/09/1999 0650030006

Trắc địa, Bản đồ và 

GIS 06_ĐH_TĐTH 18/01/2021 Trường ĐH Khoa học tự nhiên Đã nộp   

Huỳnh Thị Thanh Trúc 06/01/1999 0650030055

Trắc địa, Bản đồ và 

GIS 06_ĐHTĐ_1 11/10/2022 02/12/2022 Trường ĐH Khoa học tự nhiên Đã nộp   

Nguyễn Cẩm Vân 09/03/1999 0650030060

Trắc địa, Bản đồ và 

GIS 06_DH_TĐTH 10/11/2022 02/12/2022 Trường ĐH Khoa học tự nhiên Đã nộp   

Nguyễn Thị Kim Ngân 28/12/1998 0650040021 Quản lý đất đai 06_DH_QH 05/12/2021 29/12/2021 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Nguyễn Đức Chí 23/09/1999 0650040060 Quản lý đất đai 06_DH_QB 17/08/2020 30/09/2020

Trường ĐH Tài nguyên và Môi 

trường Đã nộp   

Huỳnh Kim Trúc 13/05/1998 0650040105 Quản lý đất đai 06_ĐH_QT 14/08/2022 09/09/2022 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Trần Thị Mỹ Duyên 29/06/1998 0650040231 Quản lý đất đai 06 ĐH_QB 14/03/2021 31/03/2021 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Bùi Thị Hồng Hà 21/08/1999 0650110055

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 06_ĐH_KTTN2 01/11/2020 06/11/2020 Trường ĐH Sư phạm TP.HCM Đã nộp   

Võ Phước Thành 28/10/1999 0650120141 Môi trường 06_ĐH_QLTN3 16/04/2021 26/04/2022 IIG Việt Nam Đã nộp   

Hán Thị Hồng Huế 11/09/1999 0650140007

Khí tượng, Thủy văn 

và Biến đổi khí hậu 06_ĐH_BDKH 12/06/2022 08/07/2022 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Trần Thị Thanh Thúy 06/07/1999 0650140015

Khí tượng, Thủy văn 

và Biến đổi khí hậu 06_ĐH_BĐKH 24/04/2022 19/05/2022 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Bùi Lễ Nam Tiến 24/01/1999 0650140018

Khí tượng, Thủy văn 

và Biến đổi khí hậu 06_ĐH_BDKH 26/02/2022 30/03/2023

Trường ĐH Tài nguyên và Môi 

trường Đã nộp   

THÔNG TIN VỀ VIỆC NỘP CHỨNG CHỈ/CHỨNG NHẬN TIN HỌC CỦA SINH VIÊN ĐHCQ
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Lê Chí Tài 10/06/1999 0650150028 Tài nguyên nước 06_ĐH_TNN 25/10/2020 12/01/2021 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Nguyễn Ngọc Quỳnh Như 25/01/2000 0750010010

Khí tượng, Thủy văn 

và Biến đổi khí hậu 07_ĐHKT 01/06/2021 Trường ĐH Khoa học tự nhiên Đã nộp   

Lê Văn Tuân 13/02/2000 0750010018

Khí tượng, Thủy văn 

và Biến đổi khí hậu 07_ĐHKT 10/05/2022 30/05/2022

Trường ĐH Tài nguyên và Môi 

trường Đã nộp   

Đào Thị Kim Hoàng 07/02/2000 0750020052 Môi trường 07_ĐH_KTMT2 25/05/2022 30/06/2022

Trường ĐH Tài nguyên và Môi 

trường Đã nộp   

Trần Phước Nhật 17/06/2000 0750020063 Môi trường 07_ĐH_KTMT2 23/10/2022 11/11/2022 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Lê Anh Văn 10/02/2000 0750020080 Môi trường 07_DH_MT2 26/02/2022 30/03/2022

Trường ĐH Tài nguyên và Môi 

trường Đã nộp   

Nguyễn Hoàng Dũng 07/06/1999 0750020089 Môi trường 07_ĐH_KTMT3 24/07/2022 23/08/2022 Trường ĐH Sài Gòn Đã nộp   

Nguyễn Trung Hiếu 28/04/2000 0750020095 Môi trường 07_ĐH_KTMT3 07/08/2022 22/08/2022

Trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật TP.Hồ Chí Minh Đã nộp   

Lê Đoàn Quỳnh Như 26/02/2000 0750020108 Môi trường 07_ĐH_KTMT3 IIG Việt Nam Đã nộp   

Huỳnh Kim Trúc 03/09/2000 0750020123 Môi trường 07_ĐH_KTMT3 03/04/2022 25/04/2022 Trường ĐH Sài Gòn Đã nộp   

Phan Thị Mộng Tuyền 14/06/2000 0750020124 Môi trường 07_ĐH_MT3 03/04/2022 25/04/2022 Trường ĐH Sài Gòn Đã nộp   

Huỳnh Phương Nam 23/10/2000 0750030016

Trắc địa, Bản đồ và 

GIS 07_ĐH_KTĐC 24/06/2022

Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học 

TP.HCM Đã nộp   

Bùi Minh Thành 15/05/2000 0750030066

Trắc địa, Bản đồ và 

GIS 07_ĐH_TĐCT 14/08/2022 07/09/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Thi Quốc Toàn 29/10/2000 0750030070

Trắc địa, Bản đồ và 

GIS 07_ĐH_KTDC 16/04/2022 12/05/2022

Trường ĐH Tài nguyên và Môi 

trường Đã nộp   

Lê Văn Toàn 22/03/2000 0750030071

Trắc địa, Bản đồ và 

GIS 07_ĐH_TĐCT 14/08/2022 07/09/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Trần Thị Bích Trâm 25/07/2000 0750030072

Trắc địa, Bản đồ và 

GIS 07_ĐH_DHTH 03/07/2022 11/07/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Nguyễn Hiếu Trung 01/08/2000 0750030078

Trắc địa, Bản đồ và 

GIS 07_ĐH_KTĐC 28/06/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Phạm Thanh Tùng 21/03/2000 0750030081

Trắc địa, Bản đồ và 

GIS 07_ĐH_TĐCT 14/08/2022 07/09/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Hà Minh Vủ 01/10/2000 0750030083

Trắc địa, Bản đồ và 

GIS 07_ĐH_TĐCT 14/08/2022 07/09/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Nguyễn Xuân Dương 06/06/2000 0750030084

Trắc địa, Bản đồ và 

GIS 07_DH_KTĐC 07/09/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Lê Văn Huy 03/03/2000 0750040010 Quản lý đất đai 07_ĐH_QT1 31/07/2022 23/08/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Trần Anh Kiệt 17/10/2000 0750040068 Quản lý đất đai 07_ĐH_QT1 25/05/2022 30/06/2022

Trường ĐH Tài nguyên và Môi 

trường Đã nộp   

Bùi Lê Nguyễn My 01/01/2000 0750040075 Quản lý đất đai 07_ĐH_QT1 20/11/2022 13/12/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   



Nguyễn Thị Thanh Nhi 15/09/2000 0750040076 Quản lý đất đai 07_ĐH_QH1 03/04/2022 05/05/2022 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Trương Thảo Nguyên 27/08/2022 0750040079 Quản lý đất đai 07_ĐH_QLDD2 16/05/2021 24/05/2021 Trường ĐH Sư phạm TP.HCM Đã nộp   

Lê Công Trí 13/10/2000 0750040101 Quản lý đất đai 07_ĐH_QĐ2 03/04/2022 25/04/2022 Trường ĐH Sài Gòn Đã nộp   

Huỳnh Trần Công Chức 20/01/2000 0750040112 Quản lý đất đai 07_ĐH_QT1 06/11/2022 05/12/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Phạm Thị Ngọc Liên 15/09/2000 0750040131 Quản lý đất đai 07_ĐHQT1 24/04/2022 17/06/2022

Trung Tâm Ngoại Ngữ -Tin Học 

Long An Đã nộp   

Lê Thị Như Phượng 10/01/2000 0750040143 Quản lý đất đai 07_ĐH_QB2 17/07/2022 10/08/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Nguyễn Thị Hoài Thương 28/01/2000 0750040150 Quản lý đất đai 07_ĐH_QT1 16/10/2022 08/11/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Trần Thị Hồng Vân 15/10/2000 0750040159 Quản lý đất đai 07_ĐH_QT2 11/09/2022 11/10/2022 Trường ĐH Khoa học tự nhiên Đã nộp   

Võ Thị Chung Xuyến 11/01/2000 0750040160 Quản lý đất đai 07_ĐH_QT2 25/09/2022 10/10/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Lê Thị Ngọc Dung 06/09/2000 0750040165 Quản lý đất đai 07_ĐH_QB2 14/08/2022 07/09/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Trần Thị Thanh Thúy 13/02/1999 0750040254 Quản lý đất đai 07_ĐH_QĐ2 03/04/2022 29/04/2022

Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học 

TP.HCM Đã nộp   

Lê Phạm Trọng Tín 10/06/2000 0750040258 Quản lý đất đai 07_ĐH_QH2 26/02/2022 30/03/2022

Trường ĐH Tài nguyên và Môi 

trường Đã nộp   

Trần Ngọc Phương Trinh 02/09/2000 0750040259 Quản lý đất đai 07_ĐH_QH2 18/08/2019 17/09/2019 Trường ĐH Khoa học tự nhiên Đã nộp   

Nguyễn Tất Dũng 18/09/2000 0750050002

Khí tượng, Thủy văn 

và Biến đổi khí hậu 07_ĐH_TV 13/03/2022 01/04/2022 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Đoàn Huỳnh Kim Duyên 27/10/2000 0750060008 Môi trường 07_ĐH_CTN 29/04/2022 30/05/2022 Trường ĐH Khoa học tự nhiên Đã nộp   

Nguyễn Trọng Nghĩa 05/02/2000 0750060030 Môi trường 07_ĐH_CTN 16/10/2022 16/11/2022 Trường ĐH Khoa học tự nhiên Đã nộp   

Nguyễn Hoài Nhựt 14/03/2000 0750060032 Môi trường 07_ĐH_CTN 16/10/2022 02/12/2022 Trường ĐH Khoa học tự nhiên Đã nộp   

Nguyễn Thanh Phương 14/06/2000 0750060037 Môi trường 07_ĐH_CTN 12/06/2022 08/07/2022 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Huỳnh Thị Cẩm Hồng 07/02/2000 0750090009

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTBD 11/04/2021 27/04/2021 Trường ĐH Sư phạm TP.HCM Đã nộp   

Trần Quốc Khánh 24/01/2000 0750090013

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTTH1 24/01/2021 02/03/2021 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Nguyễn Thái Phương Nhi 22/05/2000 0750090026

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTKD1 11/04/2021 27/04/2021 Trường ĐH Sư phạm TP.HCM Đã nộp   

Hồ Thị Bình 25/10/2000 0750090054

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTBD 27/03/2022 21/04/2022 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Nguyễn Thị Mỹ Diệu 11/10/2000 0750090056

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTTH1 11/04/2021 12/05/2021 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   



Châu Ngọc Phương Quỳnh 18/04/2000 0750090081

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTBĐS 24/04/2000 19/05/2022 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Nguyễn Hồ Thạch Thảo 26/01/2000 0750090085

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTBĐ 28/03/2021 15/04/2021 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Mã Minh Triều 20/06/2000 0750090094

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTBĐ 28/03/2021 15/04/2021 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Hà Trần Tường Vy 14/09/2000 0750090099

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTBD1 13/09/2022 15/11/2022

Trường ĐH Tài nguyên và Môi 

trường Đã nộp   

Khổng Thị Mai Anh 12/02/2000 0750090104

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTTH2 18/12/2020 15/01/2021

Trường ĐH Tài nguyên và Môi 

trường Đã nộp   

Lại Thị Ngọc Ánh 10/07/2000 0750090105

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTTH2 Chưa nộp

Nguyễn Thị Ánh 15/05/2000 0750090106

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTTH2 28/03/2021 15/04/2021 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Nguyễn Quỳnh Chi 29/10/2000 0750090108

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTTH2 20/02/2022 21/03/2022

Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học 

TP.HCM Đã nộp   

Trần Nhật Nam 27/06/2000 0750090120

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTBDS 27/03/2022 21/04/2022 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Mạch Tố Ngân 31/10/2000 0750090122

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTTH2 23/10/2022 17/11/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Trần Thị Như Quỳnh 11/05/2000 0750090131

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTTH2 18/12/2020 15/01/2021

Trường ĐH Tài nguyên và Môi 

trường Đã nộp   

Lương Ngọc Thúy 24/03/2000 0750090140

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTTH2 23/10/2022 17/11/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Nguyễn Cát Tiên 10/11/2000 0750090141

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTBD 24/04/2022 19/05/2022 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Huỳnh Thanh Tiên 06/11/2000 0750090142

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTTH2 25/09/2022 10/10/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Trần Quang Vịnh 28/05/2000 0750090149

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTBĐ 27/03/2022 21/04/2022 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Phạm Hải Yến 24/11/1999 0750090150

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTTH2 23/10/2022 17/11/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Trương Thị Lan Anh 14/04/2000 0750090152

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTTH3 16/11/2020 15/01/2021

Trường ĐH Tài nguyên và Môi 

trường Đã nộp   

Nguyễn Ánh Đào 20/02/2000 0750090159

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTTH3 28/03/2021 15/04/2021 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Nguyễn Thị Hoài 22/01/2000 0750090163

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTTH3 26/02/2022 30/03/2022

Trường ĐH Tài nguyên và Môi 

trường Đã nộp   

Nguyễn Huỳnh Công Khôi 03/10/2000 0750090167

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTTH3 24/01/2021 02/03/2021 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Nguyễn Thị Thu Nguyệt 13/12/2000 0750090175

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTTH3 23/10/2022 14/11/2022

Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học 

TP.HCM Đã nộp   

Đặng Văn Riết 21/02/2000 0750090182

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTTH3 14/08/2019 Trường ĐH Khoa học tự nhiên Đã nộp   

Nguyễn Thị Thu Thuỳ 15/01/2000 0750090186

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTTH3 17/11/2020 15/01/2021

Trường ĐH Tài nguyên và Môi 

trường Đã nộp   



Nguyễn Thị Đào Tiên 13/12/1999 0750090187

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTBĐ 17/11/2020 15/01/2021

Trường ĐH Tài nguyên và Môi 

trường Đã nộp   

Lê Vũ Hoàng Trân 21/10/2000 0750090189

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTBĐ 24/07/2022 25/08/2022 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Huỳnh Công trí 07/02/2000 0750090191

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTTH3 10/10/2022 10/10/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Nguyễn Đức Vinh 18/03/2000 0750090197

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTTH3 10/10/2022 10/10/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Phạm Thanh Hiền 07/10/2000 0750090212

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTBD 05/06/2022 28/06/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Dương Thúy Kiều 02/10/2000 0750090215

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTTH4 20/07/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Huỳnh Thị Minh Tâm 22/10/2000 0750090230

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTTH4 20/11/2022 13/12/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Trình Thị Minh Thanh 22/12/2000 0750090231

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTTH4 20/11/2022 13/12/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Phan Châu Thành 24/03/2000 0750090232

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTTH4 13/09/2022 15/11/2022

Trường ĐH Tài nguyên và Môi 

trường Đã nộp   

Nguyễn Phan Hiếu Thảo 31/03/2000 0750090233

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTTH 20/11/2022 13/12/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Phan Sơn Thuỷ 10/04/2000 0750090238

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_QTTH4 20/11/2022 13/12/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Nguyễn Nhựt Minh Châu 04/06/2000 0750100001

Địa chất và Khoáng 

sản 07_ĐH_ĐCMT 06/10/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Lê Quang Huy 25/09/2000 0750100009

Địa chất và Khoáng 

sản 07_ĐH_DMT 06/10/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Hứa Hoàng Hùng 22/05/2000 0750110006

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_KTTN1 28/03/2021 15/04/2021 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Lê Gia Hưng 01/06/2000 0750110007

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_KTTN01 14/08/2022 09/09/2022 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Dương Gia Lộc 15/10/2000 0750110014

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_KTTN1 19/06/2022 11/07/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Nguyễn Thanh Phong 28/02/2000 0750110029

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_DH_KTTN1 14/03/2021 31/03/2021 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Nguyễn Thị Diễm Phượng 02/12/2000 0750110034

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_KTTN1 27/02/2022 24/03/2022 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Nguyễn Minh Tâm 22/08/2000 0750110036

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_KTTN1 28/03/2021 15/04/2021 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Trương Văn Thành 22/04/2000 0750110039

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_KTTN1 28/08/2022 31/08/2022 Trường ĐH Tôn Đức Thắng Đã nộp   

Trần Thị Thu Xuân 17/10/2000 0750110047

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_KTTN1 14/08/2022 09/09/2022 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Trương Thị Hà 29/06/2000 0750110055

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_KTTN2 23/10/2022 11/11/2022 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Phan Thị Hồng Phương 29/01/2000 0750110076

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_KTTN2 29/05/2022 17/06/2022 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   



Nguyễn Thị Hạ Quyên 20/07/2000 0750110078

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_KTTN2 23/10/2022 11/11/2022 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Lê Thành Rồng 10/12/2000 0750110079

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_KTTN2 27/03/2022 21/04/2022 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Huỳnh Phúc San 10/11/2000 0750110080

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_KTTN2 Chưa nộp

Nguyễn Trường Thọ 17/08/2000 0750110085

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_KTTN2 11/07/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Trương Thị Thu Trang 16/01/2000 0750110093

Kinh tế tài nguyên 

và Môi trường 07_ĐH_KTTN2 14/03/2022 29/03/2022

Trường Đại học Sư phạm Kỹ 

thuật TP.Hồ Chí Minh Đã nộp   

Nguyễn Thùy Dung 29/09/2000 0750120004 Môi trường 07_ĐH_QLTN1 26/02/2022 30/03/2022

Trường ĐH Tài nguyên và Môi 

trường Đã nộp   

Nguyễn Ngọc Thùy Duyên 29/07/2000 0750120005 Môi trường 07_ĐH_QLTN1 24/01/2021 02/03/2021 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Đỗ Vinh Đường 01/09/2000 0750120009 Môi trường 07_ĐH_QLTN1 24/01/2021 02/03/2021 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Ngô Thu Hương 26/08/2000 0750120014 Môi trường 07_ĐH_QLTN1 15/10/2020 26/10/2020 Trường ĐH Khoa học tự nhiên Đã nộp   

Nguyễn Quốc Toàn 16/06/2000 0750120041 Môi trường 07_ĐH_QLTN1 26/02/2022 30/03/2022

Trường ĐH Tài nguyên và Môi 

trường Đã nộp   

Trần Minh Trường 23/12/2000 0750120046 Môi trường 07_ĐH_QLTN1 29/11/2022 29/12/2022

Trường ĐH Tài nguyên và Môi 

trường Đã nộp   

Nguyễn Thị Như Ý 24/11/2000 0750120050 Môi trường 07_ĐH_QLTN1 03/04/2022 05/05/2022 Trường ĐH Sư phạm TP.HCM Đã nộp   

Nguyễn Đức Anh 08/08/2000 0750120054 Môi trường 07_ĐH_QLTN2 15/05/2022 03/06/2022 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Trần Thụy Hồng Anh 29/03/2000 0750120055 Môi trường 07_ĐH_QLTN2 28/08/2022 09/09/2022 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Lê Mai Ngọc Ánh 26/10/2000 0750120056 Môi trường 07_ĐH_QLTN2 28/08/2022 09/09/2022 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Võ Xuân Châu 14/05/1999 0750120057 Môi trường 07_ĐH_QLTN2 31/07/2022 23/08/2022

Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học 

TP.HCM Đã nộp   

Lê Thị Kiều Chinh 02/09/2000 0750120058 Môi trường 07_ĐH_QLTN2 18/10/2022 Trường ĐH Khoa học tự nhiên Đã nộp   

Lưu Tiến Dũng 10/11/2000 0750120059 Môi trường 07_ĐH_QLTN2 20/03/2022 05/05/2022 Trường ĐH Sư phạm TP.HCM Đã nộp   

Nguyễn Thị Hoàng Duyên 04/01/2000 0750120060 Môi trường 07_ĐH_QLTN2 12/06/2022 08/07/2022 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Phạm Thị Ngọc Hân 10/10/2000 0750120064 Môi trường 07_ĐH_QLTN2 29/12/2021 15/05/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Huỳnh Thị Tuyết Hoa 30/07/2000 0750120067 Môi trường 07_ĐH_QLTN2 04/10/2020 16/10/2020 Trường ĐH Mở Đã nộp   

Nguyễn Nhựt Minh 21/01/2000 0750120072 Môi trường 07_ĐH_QLTN2 20/03/2022 05/05/2022 Trường ĐH Sư phạm TP.HCM Đã nộp   

Cao Trần Huỳnh Như 10/10/2000 0750120075 Môi trường 07_ĐH_QLTN2 18/04/2021 04/05/2021 Trường ĐH Sư phạm TP.HCM Đã nộp   



Huỳnh Tâm Phúc 22/12/2000 0750120077 Môi trường 07_ĐH_QLTN2 31/07/2022 23/08/2022

Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học 

TP.HCM Đã nộp   

Lý Thanh Tâm 28/10/2000 0750120079 Môi trường 07_ĐH_QLTN2 24/04/2022 19/05/2022 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Nguyễn Tất Tân 29/03/2000 0750120080 Môi trường 07_ĐH_QLTN2 30/07/2022 23/08/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Nguyễn Tấn Thành 28/09/2000 0750120081 Môi trường 07_ĐH_QLTN2 27/04/2021 Trường ĐH Khoa học tự nhiên Đã nộp   

Đặng Thị Kim Thi 18/03/2000 0750120083 Môi trường 07_ĐH_QLTN2 29/05/2022 17/06/2022 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Đặng Thị Ngọc Thịnh 06/09/2000 0750120085 Môi trường 07_ĐH_QLTN2 02/04/2021 27/04/2021 Trường ĐH Khoa học tự nhiên Đã nộp   

Lê Hoàng Thông 29/07/2000 0750120086 Môi trường 07_ĐH_QLTN2 28/08/2022 09/09/2022 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Nguyễn Ngọc Huế Trân 16/11/2000 0750120090 Môi trường 07_ĐH_QLTN2 27/04/2021 Trường ĐH Khoa học tự nhiên Đã nộp   

Bùi Trần Thanh Tuyền 27/07/2000 0750120095 Môi trường 07_ĐH_QLTN2 18/04/2021 04/05/2021 Trường ĐH Sư phạm TP.HCM Đã nộp   

Hồ Tấn Anh 27/10/2000 0750120099 Môi trường 07_ĐH_QLTN3 24/01/2021 15/03/2021 Trường ĐH Sài Gòn Đã nộp   

Phan Hoài Dung 10/02/2000 0750120105 Môi trường 07_ĐH_QLTN3 Đã nộp đợt trước

Nguyễn Như Hằng 08/03/2000 0750120109 Môi trường 07_ĐH_QLTN3 26/12/2021 11/01/2022 Trường ĐH Sài Gòn Đã nộp   

Phạm Thanh Huyền 10/04/2000 0750120115 Môi trường 07_ĐH_QLTN3 26/12/2021 11/01/2022 Trường ĐH Sài Gòn Đã nộp   

Nhan Tấn Lộc 14/10/2000 0750120117 Môi trường 07_ĐH_QLTN3 24/01/2021 15/03/2021 Trường ĐH Sài Gòn Đã nộp   

Dương Trí Nguyện 15/05/2000 0750120125 Môi trường 07_ĐH_QLTN3 03/04/2022 25/04/2022 Trường ĐH Sài Gòn Đã nộp   

Nguyễn Thanh Phong 23/11/1999 0750120131 Môi trường 07_ĐH_QLTN3 24/01/2021 15/03/2021 Trường ĐH Sài Gòn Đã nộp   

Khưu Hoàng Quốc 13/03/2000 0750120134 Môi trường 07_ĐH_QLTN3 24/01/2021 15/03/2021 Trường ĐH Sài Gòn Đã nộp   

Nguyễn Phan Hoà Thuận 14/12/2000 0750120135 Môi trường 07_ĐH_QLTN3 26/12/2021 11/01/2022

Trường ĐH Tài nguyên và Môi 

trường Đã nộp   

Nguyễn Thị Kiều Tiên 10/06/2000 0750120136 Môi trường 07_ĐH_QLTN3 24/01/2021 15/03/2021 Trường ĐH Sài Gòn Đã nộp   

Võ Ngọc Bảo Trâm 20/05/2000 0750120138 Môi trường 07_ĐH_QLTN3 24/01/2021 15/03/2021 Trường ĐH Sài Gòn Đã nộp   

Lê Thị Minh Trang 03/07/2000 0750120140 Môi trường 07_ĐH_QLTN3 24/01/2021 15/03/2021 Trường ĐH Sài Gòn Đã nộp   

Nguyễn Hồng Trúc Tuyên 25/02/2000 0750120143 Môi trường 07_ĐH_QLTN3 03/04/2022 25/04/2022 Trường ĐH Sài Gòn Đã nộp   

Phạm Thị Kiều Nhi 28/06/2000 0750120162 Môi trường 07_ĐH_QLTN4 13/03/2022 01/04/2022 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   



Nguyễn Hoàng Đức Thịnh 26/02/2000 0750120174 Môi trường 07_ĐH_QLTN4 06/03/2022 29/03/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Trần Thị Thanh Trúc 22/09/2000 0750120184 Môi trường 07_ĐH_QLTN4 30/05/2022 30/05/2022

Trường ĐH Ngoại ngữ-Tin học 

TP.HCM Đã nộp   

Hoàng Khánh Huy 17/11/2000 0750130005

Quản lý Tài nguyên 

Biển và Hải đảo 07_ĐH_QLBD 21/03/2022 28/04/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Nguyễn Thu Hương 25/11/2000 0750140001

Khí tượng, Thủy văn 

và Biến đổi khí hậu 07_ĐH_BĐKH 03/07/2022 20/07/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Bùi Minh Nhật 07/12/2000 0750140003

Khí tượng, Thủy văn 

và Biến đổi khí hậu 07_ĐH_BĐKH 11/05/2022

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Trần Thị Thu Nhung 10/07/2000 0750150005 Tài nguyên nước 07_ĐH_TNN 11/09/2022 12/10/2022 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Hồng Bảo Tâm 15/10/2000 0750150007 Tài nguyên nước 07_ĐH_TNN Chưa nộp

Cao Thị Mỹ Hạnh 22/06/2000 0750160010 Tài nguyên nước 07_ĐH_TTNN 11/09/2022 12/10/2022 Trường ĐH Bách Khoa Đã nộp   

Trần Thị Mai Hồng 18/06/2000 0750160013 Tài nguyên nước 07_ĐH_TTNN 26/03/2021

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Lê Nguyễn Hoài Phú 13/12/1999 0750160025 Tài nguyên nước 07_ĐH_TTNN 15/03/2021 26/03/2021

Trường ĐH Công nghệ thông tin 

TP.HCM Đã nộp   

Bùi Lễ Nam Tiến 24/01/1999 06501400018

Khí tượng, Thủy văn 

và Biến đổi khí hậu 06_ĐH_BDKH 26/02/2022 30/03/2022

Trường ĐH Tài nguyên và Môi 

trường Đã nộp   

Nguyễn Ngọc Phúc Thịnh 15/06/1997 26/02/2022

Trường ĐH Tài nguyên và Môi 

trường Đã nộp   

Nguyễn Xuân Thủy 05/09/1998 27/01/2018

Trường ĐH Tài nguyên và Môi 

trường Đã nộp   


























